
 

  

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 4                                   Từ ngày: 25/9/2023 - Đến ngày: 29/9/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 10 HĐTN Tổ chức hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ”   
2  37 T.Việt Bài 16: gh  (Tiết 1) MC - BĐD 

3 38  T.Việt Bài 16: gh  (Tiết 2) MC - BĐD 

4  4 Đ. đức Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (Tiết 2) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 7 T.Anh Unit 1: Family   
2   SN   
3  7 GD TC Bài 1+2: Ôn đội hình đội ngũ  
4   HDH Hoàn thành bài MC 

3 

26/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 4 MT Bài 2 : Màu sắc quanh em  
2 39 T.Việt Bài 17: gi – k   (Tiết 1) MC - BĐD 

3 40 T.Việt Bài 17: gi – k   (Tiết 2) MC - BĐD 

4 10 Toán Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu < …(Tiết 1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 41 T.Việt Tập viết sau bài 16,17 MC - BĐD 

2 4 ĐSTV Vẽ theo chủ đề trường, lớp  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 

27/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 42 T.Việt Bài 18: kh – m   (Tiết 1) MC - BĐD 

2 43 T.Việt Bài 18: kh – m   (Tiết 2) MC - BĐD 

3 4 Â. Nhạc Ôn tập bài hát : Vào rừng hoa  
4 11 Toán Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu < …(Tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   
3 11 HĐTN An toàn khi vui chơi  MC 

4    
 

5 

28/9 

B
u
ổ

i 
sá

n
g

 

1 44 T.Việt Bài 19: n – nh   (Tiết 1) MC - BĐD 

2 45 T.Việt Bài 19: n – nh   (Tiết 2) MC - BĐD 

3 12 Toán Luyện tập MC - BĐD 

4 7 TNXH An toàn khi ở nhà (tiết 1) MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 46 T.Việt Tập viết sau bài 18, 19 MC - BĐD 

2  8 T.Anh Unit 1: Family    

3  HDH Hoàn thành bài MC 

4   
  

6 

29/9 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 47 T.Việt Đôi bạn MC - BĐD 

2 48 T.Việt Bài 21 : Ôn tập MC - BĐD 

3 8  GDTC Bài 3 : Dàn hàng ngang , dồn hàng. Trò chơi  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 8 TNXH An toàn khi ở nhà (tiết 1) MC 

2  
HDH 

GD ATGT Bài 4 : Ngồi an toàn trên các phương tiện 

giao thông MC 

3 12 HĐTN CS điều em học được từ chủ đề Trường TH MC 

4   
 

  

 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày ….. tháng ….. năm 2023 

                                                                                 Khối trưởng  

Vũ Thị Diệu Huyền 

Đồ dùng : 27  lượt 

 

Vũ Thị Diệu Huyền 


